
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10  tháng 7 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược, đợt 20 năm 2023 
 

    GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;  

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BYT ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế Quy 

định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật Dược và Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược của 

các cá nhân; 

Theo đề nghị của Hội đồng tư vấn cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề 

Dược tại Biên bản họp ngày 07/7/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược - Đợt 20 năm 2023 

cho 11 cá nhân theo danh sách gửi kèm Quyết định.  

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 phải thực hiện nghiêm túc và đầy đủ 

các quy định hiện hành của Luật Dược và các văn bản quy phạm pháp luật về 

dược có liên quan.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-54-2017-nd-cp-huong-dan-luat-duoc-321256.aspx


2 

 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở Y tế và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 4; 

- Các PGĐ SYT; 

- PYT huyện, thị xã, thành phố; 

- Bộ phận CNTT (đăng Website SYT); 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 



Quận/ 

Huyện/ Thị 

xã/ TP

Tỉnh/ Thành 

phố

1 Lê Thị Ngọc Ân 03/12/1993 Nữ DS 077193002857 Tổ 3, thôn 8, xã Long Sơn Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2371 x x x x

2 Lê Thị Ba 20/11/1963 Nữ DSCĐ 077163000493 Thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn Châu Đức
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
1079 x

3 Nguyễn Chí Bằng 22/01/1990 Nam DSCĐ 087090008186 Xã Phong Hòa Lai Vung Đồng Tháp 1088 x

4 Nguyễn Khắc Hân 17/01/1968 Nam DSCĐ 042068018364 Thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn Châu Đức
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
1078 x

5 Đinh Thị Thùy Linh 08/5/1974 Nữ DSCĐ 077174000626 KP La Vân, thị trấn Ngãi Giao Châu Đức
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
1082 x

6 Nguyễn Đức Long 19/10/1961 Nam DSCĐ 045061000062 Ấp Bình Đức, xã Bình Ba Châu Đức
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
495 x

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁ NHÂN

ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 20 NĂM 2023

Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày 10/7/2023 của Sở Y tế)

Họ và tên đệm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND
STT Năm sinh

Giới 

tính

Trình độ 

chuyên môn

CMND/Thẻ căn 

cước

Tủ 

thuốc 

trạm 

y tế 

xã

NT QT

Bán buôn và 

xuất nhập khẩu 

thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc, 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

(không bao gồm 

vị thuốc cổ 

truyền)
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Quận/ 

Huyện/ Thị 

xã/ TP

Tỉnh/ Thành 

phố

Họ và tên đệm

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND
STT Năm sinh

Giới 

tính

Trình độ 

chuyên môn

CMND/Thẻ căn 

cước

Tủ 

thuốc 

trạm 

y tế 

xã

NT QT

Bán buôn và 

xuất nhập khẩu 

thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc, 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

(không bao gồm 

vị thuốc cổ 

truyền)

7 Trần Thị Na 12/12/1984 Nữ DS 040184001327
133 Hùng Vương, thị trấn Ngãi 

Giao
Châu Đức

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2372 x x x

8 Trần Phạm Kim Ngân 04/10/1997 Nữ DS 077197002943 Khu Dân cư số 5 Côn Đảo
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2373 x x

9 Lê Thị Thu Hảo 23/3/1989 Nữ
Cử nhân thực 

hành dược
077189009553 Ấp Bắc 1, xã Hòa Long Bà Rịa

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
899 x

10 Phạm Thị Thuận 25/4/1979 Nữ DSCĐ 077179000779
41/8 Trần Hưng Đạo, thị trấn 

Long Điền
Long Điền

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2374 x x

11 Nguyễn Thị Hồng Trinh 21/7/1980 Nữ DSCĐ 077180005007
269/4 khu phố Thạnh Sơn, thị 

trấn Phước Bửu
Xuyên Mộc

Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2375 x x

Tổng cộng: 11 cá nhân

   Ghi chú: DS: Dược sĩ, DSCĐ: Dược sĩ cao đẳng.

                 NT: Nhà thuốc; QT: Quầy thuốc.

2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-10T07:53:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-07-10T07:52:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	SỞ Y TẾ<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




